
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

LỊCH THI TỔNG HỢP HỆ SAU ĐẠI HỌC – VỪA LÀM VỪA HỌC – VĂN BẰNG HAI
- THÁNG 10/2017 -

Ghi chú: đây là lịch tổng hợp và thực hiện của Phòng Khảo thí và ĐBCL được sắp xếp theo ngày, lịch chi tiết của các hệ đào tạo vui lòng xem thêm tại trang web của P.Đào tạo và P.Sau Đại học.

Stt Thứ Ngày Giờ Môn thi Lớp Lần thi Giảng viên Điện thoại Ghi chú

1 CN 01-10-17 08g00 Luật thuế T13503.BTH L1 ThS. Phan Thỵ Tường
Vi 0906 097 923

2 CN 01-10-17 09g30 Kỹ năng giải quyết các vụ án dân sự T13503.BTH L2 Nguyễn Hoàng
Phương Thảo 0905 331 422

3 CN 01-10-17 11g00 Luật ngân hàng (3TC) T13503.BTH L2 Lưu Minh Sang 0969 092 969

4 CN 01-10-17 11g00 Luật lao động T13503.BTH L3 ThS. Đinh Thị Chiến 0918 042 375

5 CN 01-10-17 11g00 Tài sản - quyền sở hữu và quyền thừa kế T13503.BTH L3 TS. Nguyễn Đình Huy 0907 327 979

6 T7 07-10-17 08g00 Luật thương mại quốc tế B14501.NTR L1 PGS.TS. Dương Anh
Sơn

0908 224 257

7 T7 07-10-17 09g30 Luật tố tụng hình sự B14501.NTR L2 ThS. Võ Văn Tài
0907 465 699

8 T7 07-10-17 11g00 Pháp luật về quản trị công ty B14501.NTR L2 ThS. Trần Đức Tuấn 0961 807 155

9 T7 07-10-17 13g30 Pháp luật về xúc tiến thương mại B14501.NTR L1 PGS.TS Dương Anh
Sơn

0908 224 257

10 T7 07-10-17 15g00 Luật cạnh tranh B14501.NTR L2 ThS. Trương Trọng
Hiểu

0917 392 173

11 CN 08-10-17 07g30 Kinh tế công CH-K16.KTH- KTQLC B3.2 PGS.TS Nguyễn Văn
Ngãi

0908 243 860

12 CN 08-10-17 09g30 Kinh tế chính trị thời kỳ quá độ ở Việt Nam CH-K16.KTCT B3.2 PGS.TS Nguyễn Văn
Luân

0918 038 388

13 CN 08-10-17 09g30 Luật hợp đồng thương mại CH-K16.KTQT B3.2 PGS.TS Dương Anh
Sơn

0908 224 257

14 CN 08-10-17 07g30 Quản trị chiến lược CH-K16.QTKD B3.3 TS Phạm Thế Tri 0913 659 666

15 CN 08-10-17 09g30 Các mô hình tài chính CH-K16.TCNH B3.3 TS Nguyễn Anh Phong 0937 484 877



16 CN 08-10-17 08g00 Luật hình sự B15503.BPH L1 ThS. Hoàng Thị Ngữ 0989 650 777

17 CN 08-10-17 09g30 Luật hợp đồng - Lý thuyết về hợp đồng (3TC) B15503.BPH L1 ThS. Phạm Xuân
Hoàng

0903 215 178

18 CN 08-10-17 11g00 Luật thương mại P1 (Chủ thể kinh doanh) B15503.BPH L2 ThS. Đào Thị Thu Hằng 0948 305 879

19 CN 08-10-17 13g30 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (4TC) B15503.BPH L3 ThS. Nguyễn Thị Ngọc
Mai

0909 371 076

20 CN 08-10-17 08g00 Luật ngân hàng (3TC) T13503.AGI L1 PGS.TS. Lê Vũ Nam 0913 123 993

21 CN 08-10-17 09g30 Luật thương mại quốc tế T13503.AGI L2 ThS. Đào Gia Phúc 0909 473 184

22 CN 08-10-17 11g00 Thi hành án dân sự (2TC) T13503.AGI L2 ThS Dương Quốc
Cường

0909 958 177

23 CN 08-10-17 08g00 Luật cạnh tranh T13503.BTR L1 ThS. Trương Trọng
Hiểu

0917 392 173

24 CN 08-10-17 09g30 Luật ngân hàng T13503.BTR L1 ThS. Lưu Minh Sang 0969 092 969

25 T4 11-10-17 18g00 Luật thương mại quốc tế B14501.VTS L1 ThS. Đào Gia Phúc 0909 473 184

26 CN 15-10-17 07g30 Pháp luật về thương mại CH-K16.LKT B3.3 TS Phạm Trí Hùng 0936 498 169

27 CN 15-10-17 09g30 Pháp luật lao động CH-K16.LDS&TTDS B3.3 TS Đoàn Thị Phương
Diệp

0983 063 460

28 CN 15-10-17 07g30 Thẩm định dự án đầu tư CH-K16.KTCT B3.2 PGS.TS Đỗ Phú Trần
Tình

0918 512 104

29 CN 15-10-17 07g30 Kinh tế đối ngoại CH-K14.KTQLC-AG B3.2 PGS.TS Nguyễn Văn
Trình

0938 177 868 Học lại

30 CN 15-10-17 07g30 Tài chính công CH-K15.TCNH-KG B3.2 TS Nguyễn Anh Phong 0937 484 877 Học lại

31 CN 15-10-17 07g30 Quản trị rủi ro tài chính ngân hàng CH-K15.TCNH-KG B3.2 PGS.TS Trịnh Quốc
Trung

0903 861 308 Học lại

32 CN 15-10-17 07g30 Quản trị tài chính CH-K15.TCNH-KG B3.2 TS Nguyễn Ngọc Huy 0903 663 727 Học lại

33 CN 15-10-17 09g30 Thống kê Kinh tế lượng ứng dụng CH-K15.TCNH-KG B3.2 TS Phạm Văn Chững 0914 412 906 Học lại

34 CN 15-10-17 09g30 Phân tích tài chính theo tình huống CH-K15.TCNH-KG B3.2 TS Dương Như Hùng 0909 423 542 Học lại



35 CN 15-10-17 09g30 Ngân hàng Trung ương Chính sách tiền tệ CH-K15.TCNH-KG B3.2 PGS.TS Hoàng Công
Gia Khánh

0903 637 456 Học lại

36 CN 15-10-17 09g30 Pháp luật về bảo hiểm tài sản CH-K15.LDS&TTDS-KG B3.2 TS Nguyễn Thị Thủy 0974 777 879 Học lại

37 CN 15-10-17 09g30
Pháp luật về đất đai và giải quyết tranh chấp đất
đai

CH-K15.LDS&TTDS-KG B3.2
TS Châu Thị Khánh
Vân

0935 540 333 Học lại

38 CN 15-10-17 09g30 Pháp luật về tín dụng tiêu dùng CH-K15.LDS&TTDS-KG B3.2 PGS.TS Lê Vũ Nam 0913 123 993 Học lại

39 T4 18-10-17 18g00 Luật tài chính B14501.VTS L1 ThS. Phan Phương
Nam

0918 103 425

40 T7 21-10-17 08g00 Luật tài chính B14503.DKH L1 ThS. Phan Phương
Nam

0918 103 425

41 T7 21-10-17 09g30 Luật thuế B14503.DKH L1 ThS. Phan Phương
Nam

0918 103 425

42 T7 21-10-17 11g00 Các hợp đồng dân sự thông dụng (2TC) B14503.DKH L2 PGS.TS. Dương Anh
Sơn

0908 224 257

43 T7 21-10-17 13g30 Luật đất đai B14503.DKH L2 TS. Châu Thị Khánh
Vân

0935 540 333

44 T7 21-10-17 08g00 Luật thuế T13503.LDO L1 ThS. Trần Thị Thu
Ngân

0909 190 939

45 T7 21-10-17 09g30 Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng T13503.LDO L1 ThS. Phan Thị Hương
Giang

0905 850 007

46 T7 21-10-17 11g00 Luật ngân hàng (3TC) T13503.LDO L2 Nguyễn Thị Bích Mai 0907 004 396

47 CN 22-10-17 08g00 Luật tài chính B14503.DNA L1 ThS. Trần Minh Hiệp 0988 189 667

48 CN 22-10-17 09g30 Các hợp đồng dân sự thông dụng (2TC) B14503.DNA L2 ThS. Nguyễn Phan
Phương Tần

0987 196 448

49 T4 25-10-17 18g00 Luật tố tụng hình sự B14501.VTS L2 ThS. Võ Văn Tài 0907 465 699

50 T7 28-10-17 09g30 Luật thuế B15501.DKH L1 ThS. Trần Thị Thu
Ngân

0909 190 939

51 T7 28-10-17 08g00 Luật lao động (3TC) B15501.DKH L2 TS. Đoàn Thị Phương
Diệp

0983 063 460

52 T7 28-10-17 09g30 Luật thương mại B15501.DKH L2 ThS. Bùi Thị Hằng Nga 0966 002 209



53 CN 29-10-17 08g00 Luật đất đai K15501.VTS L1 TS. Châu Thị Khánh
Vân

0935 540 333

54 CN 29-10-17 09g30 Nghĩa vụ ngoài hợp đồng K15501.VTS L1 ThS. Châu Quốc An 0908 808 052

55 CN 29-10-17 11g00 Luật hợp đồng - Các hợp đồng thông dụng (3TC) K15501.VTS L2 ThS. Nguyễn Phan
Phương Tần

0987 196 448

56 CN 29-10-17 07g30 Pháp luật về thuế trong hoạt động kinh doanh CH-K16.LKT B3.3 TS Nguyễn Thanh Bình 0903 331 666

57 CN 29-10-17 09g30 Quản trị ngân hàng thương mại CH-K16.TCNH B3.3 PGS. TS Trịnh Quốc
Trung

0903 861 308

58 CN 29-10-17 07g30 Nghệ thuật lãnh đạo CH-K16.QTKD B1.1 TS Huỳnh Thanh Tú 0913 922 282

59 CN 29/10/2017 09g30 Tín dụng tiêu dùng CH-K16.LDS&TTDS B1.1 PGS.TS Lê Vũ Nam 0913 123 993

60 CN 29-10-17 07g30 Kinh tế Việt Nam CH-K16.KTH-KTCT-KTQLC B3.2 PGS.TS Nguyễn Văn
Luân

0918 038 388

61 CN 29-10-17 09g30 Lý thuyết và chính sách thương mại CH-K16.KTQT B3.2 TS Trần Văn Đức 0916 532 785

62 CN 29-10-17 08g00 Giải quyết tranh chấp trong thương mại CH-K16.LKT-BĐ TS Nguyễn Văn Tiến 0972 377 979

63 CN 29-10-17 10g00 Pháp luật bảo hiểm tài sản trong kinh doanh CH-K16.LKT-BĐ TS Nguyễn Thị Thủy 0974 777 879


